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Họ tên thí sinh ………………………………………..………Số báo danh: …….…….… Mã đề: 132
Câu 1: Phát biểu nào dưới đây không đúng?

	A. Trong quá trình dịch mã, ribôxôm dịch chuyển trên mARN từ đầu 3’ đến 5’ và chuỗi pôlipeptit được hình thành sẽ bắt đầu bằng nhóm amin và kết thúc bằng nhóm cacboxyl.

	B. Sự kết hợp giữa bộ ba mã sao và bộ ba đối mã theo NTBS giúp axit amin tương ứng gắn chính xác vào chuỗi pôlipeptit. Khi ribôxôm tiếp xúc với bộ ba kết thúc thì quá trình sinh tổng hợp prôtêin dừng lại.

	C. Để đáp ứng nhu cầu prôtêin của tế bào, trên mỗi mARN có thể có nhiều ribôxôm cùng tham gia dịch mã gọi là pôliribôxôm.

	D. Trình tự các axit amin trong chuỗi pôlipeptit phản ánh đúng trình tự của các mã bộ ba trên mARN.

	Câu 2: Ở ruồi giấm 2n = 8. Một tế bào của thể đột biến lệch bội của loài này có thành phần nhiễm sắc thể là AaBbdEE. Đây là tế bào của thể đột biến nào sau đây?

A. Ba nhiễm
	B. Tứ nhiễm
	C. Một nhiễm
	D. Tam bội


Câu 3: Một loài sinh vật có bộ nhiễm sắc thể 2n = 14 , nếu có đột biến dị bội xảy ra thì số loại thể ba có thể được tạo ra tối đa trong quần thể của loài là

	A. 21
	B. 15
	C. 7
	D. 14


Câu 4: Gen có A=480 nuclêôtit và có T=20% tổng số nuclêôtit của gen. Sau đột biến gen có 120 chu kì xoắn và hơn gen bình thường 1 liên kết hiđrô. Đột biến thuộc dạng nào?

	A. Thay 1 cặp G-X bằng 1 cặp A-T
	B. Thay 1 cặp A-T bằng 1 cặp G-X

	C. Thêm 1 cặp G-X
	D. Thêm 1 cặp A-T


Câu 5: Loại enzim nào sau đây trực tiếp tham gia vào quá trình phiên mã các gen cấu trúc ở sinh vật nhân sơ?

	A. ARN pôlimeraza
	B. ADN ligaza
	C. Restrictaza
	D. ADN pôlimeraza


Câu 6: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về thể đột biến?

	A. Thể đột biến là cơ thể mang đột biến đã biểu hiện ra kiểu hình.

	B. Thể đột biến là cơ thể mang biến dị tổ hợp được biểu hiện ra kiểu hình.

	C. Thể đột biến là cơ thể mang đột biến nhưng không bao giờ biểu hiện ra kiểu hình.

	D. Thể đột biến là cơ thể mang đột biến nhưng chưa biểu biểu hiện ra kiểu hình.


Câu 7: Cơ thể đa bội thường có đặc điểm:

	A. Sinh sản nhanh, phát triển mạnh, chống chịu tốt, năng suất cao.

	B. Tế bào to, cơ quan sinh dưỡng lớn, sinh sản nhanh, chống chịu tốt.

	C. Sinh trưởng và phát triển chậm, chống chịu kém, năng suất thấp.

	D. Tế bào to, cơ quan sinh dưỡng lớn, phát triển khỏe, chống chịu tốt.


Câu 8: Mối tương quan giữa prôtêin ức chế với vùng vận hành (O) được thể hiện như thế nào?

	A. Khi môi trường không có lăctôzơ, prôtêin ức chế không gắn được vào vùng vận hành (O), enzim phiên mã có thể liên kết được với vùng khởi động để tiến hành phiên mã nhóm gen cấu trúc.

	B. Khi môi trường không có lăctôzơ, prôtêin ức chế không gắn được vào vùng vận hành (O), không diễn ra sự phiên mã của nhóm gen cấu trúc.

	C. Khi môi trường có lăctôzơ, prôtêin ức chế gắn vào vùng vận hành (O), ngăn cản sự phiên mã của nhóm gen cấu trúc.

	D. Khi môi trường không có lăctôzơ, prôtêin ức chế gắn vào vùng vận hành (O), ngăn cản sự phiên mã của nhóm gen cấu trúc.


Câu 9: Ở một loài thực vật, lai dòng cây thuần chủng có hoa màu đỏ với dòng cây thuần chủng có hoa màu trắng thu được F1 đều có hoa màu đỏ. Cho F1 tự thụ phấn, thu được F2 phân li theo tỉ lệ: 9 hoa màu đỏ : 7 hoa màu trắng. Biết không có đột biến mới xảy ra. Màu sắc hoa có thể bị chi phối bởi quy luật di truyền nào sau đây?
	A. Quy luật phân li độc lập của Menđen
	B. Tương tác gen theo kiểu bổ sung

	C. Tương tác gen theo kiểu cộng gộp
	D. Tác động đa hiệu của gen


Câu 10: Chiều dài của một gen là 0,408micromet. Trong gen có số nuclêôtit loại G chiếm 30% số nuclêôtit của gen. Số liên kết hiđrô của gen là

	A. 3020
	B. 3120
	C. 3000
	D. 3100


Câu 11: Trong trường hợp không xảy ra đột biến mới, các thể tứ bội giảm phân tạo giao tử 2n có khả năng thụ tinh. Theo lí thuyết, các phép lai nào sau đây cho đời con có các kiểu gen phân li theo tỉ lệ 1:2:1?

(1) AAAa    x    AAAa
(2) Aaaa      x    Aaaa
(3) AAaa     x    AAAA
(4) AAaa    x   Aaaa

Số đáp án đúng là

	A. (2) và (3)
	B. (1) và (4)
	C. (1) và (2)
	D. (3) và (4)


Câu 12: Cho các nhận định sau nói về đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể:

(1) Bệnh ung thư máu và hội chứng tiếng mèo kêu là do mất đoạn nhiễm sắc thể.

(2) Lặp đoạn nhiễm sắc thể giới tính ở ruồi giấm làm mắt lồi thành mắt dẹt có lợi cho thể đột biến còn lặp đoạn ở đại mạch làm tăng hoạt tính enzim amilaza có ý nghĩa trong sản xuất rượu bia.

(3) Đột biến đảo đoạn là dạng đột biến làm cho một đoạn nhiễm sắc thể nào đó đứt ra rồi đảo ngược 1800 và nối lại.

(4) Ứng dụng chuyển đoạn làm giảm khả năng sinh sản nên người ta có thể sử dụng các dòng côn trùng mang đột biến chuyển đoạn làm công cụ phòng trừ sâu hại.

Có bao nhiêu kết luận sai?

	A. 2
	B. 1
	C. 0
	D. 3


Câu 13: Khi nói về đột biến gen, có bao nhiêu phát biểu sau đây là không đúng?

(1) Đột biến thay thế một cặp nuclêôtit luôn dẫn đến kết thúc sớm quá trình dịch mã

(2) Đột biến gen làm xuất hiện các alen khác nhau trong quần thể


(3) Đột biến gen có thể gây hại nhưng cũng có thể vô hại hoặc có lợi cho thể đột biến

(4) Hóa chất 5 – Brôm Uraxin gây đột biến thay thế một cặp G-X bằng một cặp A-T

(5) Trong điều kiện nhân tạo, người ta có thể sử dụng các tác nhân gây đột biến tác động lên vật liệu di truyền làm xuất hiện đột biến với tần số cao hơn rất nhiều lần.

	A. 1
	B. 2
	C. 3
	D. 4


Câu 14: Dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể nào sau đây có thể được ứng dụng để loại khỏi nhiễm sắc thể những gen không mong muốn?

	A. Lặp đoạn
	B. Đảo đoạn
	C. Mất đoạn nhỏ
	D. Chuyển đoạn


Câu 15: Một loài thực vật nếu có cả 2 gen A và B trong cùng một kiểu gen tương tác với nhau cho màu hoa đỏ, các kiểu gen khác cho màu hoa trắng. Lai phân tích cá thể có 2 cặp gen dị hợp thì kết quả phân tính ở Fa là

	A. 1 hoa đỏ : 1 hoa trắng
	B. 1 hoa đỏ : 3 hoa trắng
	C. 3 hoa đỏ : 1 hoa trắng
	D. 100% hoa đỏ


Câu 16: Một nhiễm sắc thể gồm các đoạn ABCDE.FGH , sau đột biến gồm ABCF.EDGH. Đột biến này thuộc dạng:

	A. Chuyển đoạn
	B. Đảo đoạn
	C. Mất đoạn
	D. Lặp đoạn


Câu 17: Mức cấu trúc xoắn của nhiễm sắc thể có đường kính 30nm là

	A. sợi cơ bản.
	B. sợi siêu xoắn
	C. crômatit.
	D. sợi nhiễm sắc.


Câu 18: Ở một loài thực vật, mỗi gen quy định một tính trạng, tính trạng trội là trội hoàn toàn. Tính theo lí thuyết, phép lai AaBbDdEE  x  aaBBDdee cho đời con có:

	A. 12 loại kiểu gen và 8 loại kiểu hình
	B. 4 loại kiểu gen và 6 loại kiểu hình

	C. 8 loại kiểu gen và 4 loại kiểu hình
	D. 12 loại kiểu gen và 4 loại kiểu hình


Câu 19: Ở người có 3 nhiễm sắc thể giới tính là XXX thuộc dạng đột biến nào sau đây?

	A. Thể một nhiễm
	B. Thể một nhiễm kép
	C. Thể không nhiễm
	D. Thể ba nhiễm


Câu 20: Cơ chế nào sau đây dẫn đến đột biến lệch bội?

	A. Trong quá trình phân bào, một hoặc một số cặp nhiễm sắc thể nào đó không phân li

	B. Trong quá trình phân bào, xảy ra trao đổi chéo không cân trong cặp nhiễm sắc thể kép tương đồng

	C. Trong quá trình phân bào, tất cả các cặp nhiễm sắc thể không phân li

	D. Một đoạn nhiễm sắc thể nào đó bị đứt và được nối vào một nhiễm sắc thể khác trong tế bào


Câu 21: Tại sao nói mã di truyền mang tính thoái hóa?

	A. Vì các mã bộ ba không tham gia vào quá trình mã hóa cho axit amin.

	B. Vì các mã bộ ba có thể bị đột biến để tạo nên các bộ ba mã mới.

	C. Vì một mã bộ ba mã hóa cho nhiều axit amin và các mã bộ ba có thời gian tồn tại quá ngắn.

	D. Vì hai hay nhiều bộ ba cùng mã hóa cho một loại axit amin.


Câu 22: Menđen giải thích quy luật phân li bằng

	A. sự phân li độc lập, tổ hợp tự do của cặp alen

	B. sự phân li độc lập, tổ hợp tự do của các cặp gen

	C. giả thuyết “giao tử thuần khiết”

	D. Hiện tượng trội lặn hoàn toàn


Câu 23:  Sự điều hòa hoạt động của gen tổng hợp enzim phân giải lăcôzơ của vi khuẩn E.coli diễn ra ở cấp độ nào sau đây?
	A. Diễn ra hoàn toàn ở cấp độ dịch mã.

	B. Diễn ra chủ yếu ở cấp độ phiên mã.

	C. Diễn ra hoàn toàn ở cấp độ sau phiên mã.

	D. Diễn ra hoàn toàn ở cấp độ sau dịch mã.


Câu 24: Thực chất của hiện tượng tương tác gen là
	A. các gen tương tác trực tiếp với nhau để tạo nên kiểu hình

	B. các gen tương tác trực tiếp với môi trường để tạo nên kiểu hình

	C. các tính trạng tương tác với nhau để tạo nên kiểu hình

	D. sản phẩm của chúng tác động qua lại với nhau để tạo nên kiểu hình.


Câu 25: Ở sinh vật nhân thực, đơn vị nhỏ nhất trong cấu trúc nhiễm sắc thể gồm đủ 2 thành phần ADN và prôtêin loại histôn là

	A. sợi cơ bản.
	B. pôlixôm.
	C. nuclêôxôm.
	D. nuclêôtit.


Câu 26: Cho các dạng đột biến sau, có bao nhiêu dạng đột biến thuộc loại đột biến điểm?

(1) Thay thế 1 cặp A-T bằng 1 cặp G-X



(2) Mất 1 cặp A-T và 1 cặp G-X

(3) Thay thế 1 cặp A-T bằng 1 cặp T-A



(4) Mất 1 cặp G-X

(5) Thay thế 1 cặp G-X bằng 1 cặp A-T và mất 1 cặp G-X
(6) Thêm 1 cặp A-T và 1 cặp G-X

	A. 3
	B. 4
	C. 5
	D. 2


Câu 27: Khi nói về đột biến gen, nhận xét nào sau đây không đúng?

	A. Mức độ gây hại của alen đột biến phụ thuộc vào điều kiện môi trường cũng như phụ thuộc vào tổ hợp gen.

	B. Đột biến gen chỉ được phát sinh trong môi trường có các tác nhân gây đột biến.

	C. Tần số đột biến gen phụ thuộc vào cường độ, liều lượng của tác nhân gây đột biến và đặc điểm cấu trúc của gen.

	D. Đột biến gen xảy ra theo nhiều hướng khác nhau nên không thể dự đoán được xu hướng của đột biến.


Câu 28: Giả sử không có đột biến xảy ra, mỗi gen quy định một tính trạng và gen trội là trội hoàn toàn. Tính theo lí thuyết, phép lai AabbDdEe  x  aaBbddEE cho đời con có kiểu hình trội về cả 4 tính trạng chiếm tỉ lệ:

	A. 12,5%
	B. 6,25%
	C. 18,75%
	D. 37,5%



Câu 29: Mối liên hệ giữa ADN – mARN – prôtêin – tính trạng là

(1) ADN chứa thông tin di truyền, truyền đạt cho các tế bào con thông qua cơ chế sao chép (tự sao, tái bản, nhân đôi).

(2) Thông tin di truyền chứa trong ADN còn được biểu hiện thành tính trạng của cơ thể thông qua quá trình tổng hợp prôtêin (phiên mã và dịch mã).

(3) ADN không phải là khuôn trực tiếp để tổng hợp prôtêin mà phải qua trung gian là mARN.

	A. (2), (3)
	B. (1), (2)
	C. (1), (3)
	D. (1), (2), (3)


Câu 30: Ở cà chua, gen qui định tính trạng hình dạng quả nằm trên nhiễm sắc thể thường, alen A qui định quả tròn trội hoàn toàn so với alen a qui định quả bầu dục. Lai cà chua quả tròn với cà chua quả bầu dục thu được F1 toàn cây quả tròn. Cho các cây F1 giao phấn, F2 phân li kiểu hình theo tỉ lệ:
	A. 1:2:1
	B. 1:1
	C. 3:1
	D. 9:3:3:1


Câu 31: Trong quá trình nhân đôi ADN, nuclêôtit loại T ở môi trường nội bào liên kết bổ sung với loại nuclêôtit nào của mạch khuôn?

	A. T
	B. X
	C. A
	D. G


Câu 32: Khái niệm gen đúng nhất là

	A. Gen là một đoạn của phân tử ADN mang thông tin mã hóa cho một sản phẩm xác định (prôtêin hay ARN).

	B. Gen là một đoạn của phân tử ADN tham gia vào cơ chế điều hòa sinh tổng hợp prôtêin như gen điều hòa, gen khởi động, gen vận hành.

	C. Gen là một đoạn của phân tử ADN mang thông tin mã hóa cho một trong các loại mARN, tARN, rARN.

	D. Gen là một đoạn của phân tử ADN chịu trách nhiệm tổng hợp một trong các loại ARN và tham gia cơ chế điều hòa sinh tổng hợp prôtêin.


Câu 33: Mạch khuôn của gen có đoạn 3’ TATGGGXATGTA 5’ thì mARN được phiên mã từ mạch khuôn này có trình tự nuclêôtit là

	A. 5’ATAXXXGTAXAT3’
	B. 3’AUAXXXGUAXAU5’

	C. 5’AUAXXXGUAXAU3’
	D. 3’ATAXXXGTAXAT5’


Câu 34: Thế nào là gen đa hiệu?
    A. Gen mà sản phẩm của nó chỉ ảnh hưởng đến một tính trạng.
    B. Gen mà sản phẩm của nó ảnh hưởng đến nhiều tính trạng khác nhau.
    C. Gen mà sản phẩm của nó ảnh hưởng đến toàn bộ gen của cơ thể.
    D. Gen mà sản phẩm của nó ảnh hưởng đến toàn bộ kiểu hình của cơ thể.

Câu 35: Các bước trong phương pháp lai và phân tích cơ thể lai của Menđen gồm:

(1) Đưa giả thuyết giải tích kết quả và chứng minh giả thuyết

(2) Lai các dòng thuần chủng khác nhau về 1 hoặc vài tính trạng rồi phân tích kết quả ở F1, F2, F3
(3) Tạo các dòng thuần chủng

(4) Sử dụng toán xác suất để phân tích kết quả lai

Trình tự các bước Menđen đã tiến hành nghiên cứu để rút ra được quy luật di truyền là

	A. (2), (3), (4), (1)
	B. (3), (2), (4), (1)
	C. (2), (1), (3), (4)
	D. (1), (2), (3), (4)


----------- HẾT ----------

Thí sinh không được sử dụng tài liệu. GV coi kiểm tra không giải thích gì thêm.

Họ và tên, chữ ký của GV coi kiểm tra …………………………………………………….
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